
Học kỳ: 2 Năm học: 2025  - 2026

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Kỹ Năng Nói 

Tiếng Trung 

Quốc 2

2,3,4

Kỹ Năng Đọc 

Tiếng Trung 

Quốc 2

2,3,4

Ngữ Pháp 

Tiếng Trung 

Quốc 2

1,2,3,4,5

Phạm Ly 301 Phạm Ly 301 Thanh Hoài 301

KN Nghe 

Tiếng Trung 

Quốc 2

7,8,9 Tin học 6,7,8,9,10

Kỹ Năng Viết 

Tiếng Trung 

Quốc 2

6,7,8 

Phạm Ly 301 Thu Hiền 501 Thanh Hoài 301

KN Nói 

Tiếng Trung 

Quốc 2

1,2,3

Kỹ Năng Viết 

Tiếng Trung 

Quốc 2

2,3,4

Phạm Ly 303 Minh Thúy 401

KN Nghe 

Tiếng Trung 

Quốc 2

7,8,9

Kỹ Năng Đọc 

Tiếng Trung 

Quốc 2

7,8,9 Tin học 6,7,8,9,10

Ngữ Pháp 

Tiếng Trung 

Quốc 2

6,7,8,9,10

Phạm Ly 303 Phạm Ly 303 Thu Hiền 401 Minh Thúy 401

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Mẫu 11/QLĐT

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Khoa/Đơn vị quản lý: Ngôn ngữ Quốc tế
 -----------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 (Năm học: 2025 - 2026)

 (Tuần từ 18/05/2026 đến 30/08/2026)

HỆ: Cao đẳng chính quy

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 6 Thứ 7Thứ 4 Thứ 5

YTQ21-K18

+ 

YTQ23-K18

Sáng

Chiều

YTQ22-K18

Sáng

Chiều


